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PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài.
     Trong chương trình hình học lớp 10- THPT có một chương rất quan trọng của bộ môn hình học và luôn nằm trong cấu trúc của các đề thi THPT Quốc gia cũng như trong các kỳ thi học sinh giỏi  đó là chương: “phương pháp toạ độ trong mặt phẳng”, đây là phần tiếp nối của hình học phẳng ở cấp THCS nhưng được nhìn nhận dưới quan điểm toạ độ và véc tơ. Như vậy mỗi bài toán hình học trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy đều liên quan đến một bài toán hình học phẳng nào đó. 
     Hiện nay trong các đề THPT Quốc gia, đề thi học sinh giỏi, phần “phương pháp toạ độ trong mặt phẳng” các câu hỏi thường ở mức độ vân dụng cao, kiến thức áp dụng rất rộng được xuyên xuốt từ THCS đến THPT, nên khi giải các bài toán hình học toạ độ ở các đề thi trên học sinh thường lúng túng trong việc tìm lời giải bài toán cũng như tính toán dẫn đến hiệu quả giải toán không cao. Qua nhiều năm giảng dạy tôi thấy có một nguyên nhân quan trọng là do học sinh thường không khai thác hết bản chất hình học của bài toán ấy, vì vậy khi dạy phần này giáo viên cần phải trang bị cho học sinh một hệ thống các dạng toán và  phương pháp suy luận lôgic để giải các bài toán này. Với ý định đó và trong khuôn khổ của sáng kiến kinh nghiệm tôi trình bày đề tài: “ Hướng dẫn học sinh giải các bài toán về hình vuông trong mặt phẳng toạ độ Oxy”.  

 2. Mục đích nghiên cứu 

      Giúp học sinh hình thành phương pháp, rèn luyện kỹ năng giải toán; bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo. Từ đó nâng cao khả năng giải các bài toán hình học trong mặt phẳng toạ độ Oxy nói chung, đặc biệt là: “Các bài toán về hình vuông trong mặt phẳng toạ độ Oxy”.
 3. Đối tượng nghiên cứu
   - Học sinh lớp 10A1 năm học 2014-2015. Học sinh lớp 10A1 năm học 2015-2016 trường THCS& THPT Thống Nhất- Yên Định- Thanh Hoá.

  -  Tuyển tập các đề thi Đại học các khối A,B,D từ các năm 2009 đến 2014 và đề thi THPT Quốc gia năm 2015. Các đề thi học sinh giỏi môn Toán tỉnh Thanh Hoá 
từ năm 2009 đến năm 2016.

  4. Phương pháp nghiên cứu
   -  Nghiên cứu tài liệu Toán lớp 10.
   -  Phân tích, tổng hợp kết quả học tập của học sinh lớp 10A1 năm học 2014-2015. Học sinh lớp 10A1 năm học 2015-2016 sau khi học chuyên đề được trình bày trong sáng kiến kinh nghiệm. Đánh giá kết quả học tập, kết quả các kì thi THPT Quốc gia và kỳ thi học sinh giỏi của học sinh lớp 12A1 năm học 2014-2015 trường THCS& THPT Thống Nhất.

  -  Phân tích, đánh giá, tổng hợp các bài toán hình học trong mặt phẳng toạ độ Oxy. Đặc biệt là các bài toán liên quan đến hình vuông trong mặt phẳng toạ độ Oxy trong các kì thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng, kỳ thi THPT Quốc gia, các kì thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hoá trong những năm gần đây. 
PHẦN II: NỘI DUNG
2.1. Cơ sở lý luận:
     Ở chương tình toán THCS học sinh đã được làm quen với hệ trục tọa độ Oxy trong mặt phẳng, đến lớp 10 cấp THPT học sinh được tiếp thu kiến thức một cách hoàn chỉnh. Để đảm bảo tính kế thừa các kiến thức đã học ở cấp THCS cũng như để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc trưng bộ môn; bồi dưỡng năng lực tự học, tự rèn luyện; kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các bài toán về phương pháp toạ độ trong mặt phẳng trong các đề thi tuyển sinh vào Đại học, cao đẳng, Kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi học sinh giỏi những năm gần đây thường ở mức độ vận dụng cao vì vậy đòi hỏi học sinh phải có năng lực tư duy và kỹ năng giải toán tương ứng từ đó yêu cầu giáo viên cũng phải có cách truyền thụ thích hợp.
2.2. Thực trạng   
     Qua thực tiễn giảng dạy và quá trình học tập của học sinh ở phần này, tôi nhận thấy khi giải các bài toán  hình học trong mặt phẳng toạ độ Oxy học sinh thường không tự tin, đôi khi lúng túng và đặt ra câu hỏi: “ Phải định hướng tìm lời giải bài toán như thế nào”. Một số học sinh có thói quen không tốt là khi đọc đề chưa kỹ đã vội làm ngay, dẫn đến hiệu quả giải toán như thế là không cao. Đồng thời nhiều học sinh không chú ý đến bản chất hình học phẳng của bài toán; nên mặc dù làm nhiều bài toán hình học trong mặt phẳng  toạ độ Oxy nhưng vẫn không nhớ, không phân loại được dạng toán cơ bản cũng như bản chất của các bài toán. 
    Với thực trạng ấy để giúp học sinh định hướng tốt hơn trong quá trình giải các bài toán  hình học trong trong mặt phẳng toạ độ Oxy, theo tôi giáo viên cần tạo cho học sinh kỹ năng xem xét bài toán dưới nhiều góc độ, khai thác các yếu tố đặc trưng hình học của bài toán để tìm lời giải và quan trọng là chia dạng toán để học sinh có định hướng áp dụng khi tìm lời giải. Trong đó việc hình thành cho học sinh khả năng tư duy theo các các dạng toán là một điều cần thiết. Việc rèn luyện qua quá trình giải toán sẽ giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng định hướng tìm lời giải bài toán. Trong sáng kiến kinh nghiệm này tôi sẽ nêu ra một số dạng toán của: “ Các bài toán về hình vuông trong mặt phẳng toạ độ Oxy”.
 2.3 Giải quyết  vấn đề
Để giải các bài toán về hình vuông trong mặt phẳng toạ độ Oxy thông thường ta làm theo hai bước:

     Bước 1: Vẽ hình và khai thác các tính chất hình học phẳng có trong giả thiết của bài toán, trong hình vẽ trực quan, chú ý đến các tính chất đặc biệt của hình vuông .

    Bước 2: Sử dụng các công cụ toạ độ gồm: Toạ độ của điểm, toạ độ của véc tơ, các công thức tính góc, tính khoảng cách, phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, … để giải bài toán .   
Để thuận lợi cho quá trình học tập cũng như hệ thống hoá kiến thức của học sinh tôi chia các bài toán liên quan đến hình vuông trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy thành  5 dạng toán cơ bản như sau:    
Dạng1.  Sử dụng tính chất đối xứng qua tâm của hình vuông.

Bài 1: 
Trong mặt phẳng toạ  độ cho hình vuông ABCD có tâm 
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, hai điểm A,B lần lượt nằm trên hai đường thẳng có phương trình x+y-3=0(d) và x+y-4=0(d’).
Xác định toạ độ đỉnh D của hình vuông biết D có hoành độ lớn hơn 2.
Lời giải
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 Bước 1: 

Do ABCD là hình vuông  ta có, I là tâm đối xứng và IA
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Bước 2:   
Do điểm A thuộc đt (d) ta có  A(a;3-a) và điểm B thuộc đt (d’) ta có  B(b;4-b),

      suy ra   
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       Khi đó  
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    Với a=2; b=1 ta có B(1;3) suy ra D(4;2) thoả mãn
    Với a=1; b=3 ta có B(3;1) suy ra D(2;4) không thoả mãn. 

    Vậy điểm D cần tìm là D(4;2).
Bài 2  Trong mặt phẳng với hệ tọa độOxy, cho hình vuông 
[image: image7.wmf]ABCD

 có đỉnh 
[image: image8.wmf](

)

A3;5

-

, tâm I thuộc đường thẳng d: y=-x+5 và diện tích của hình vuông ABCD bằng 25. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết rằng tâm I có hoành độ dương.

                                                            Lời giải
Bước 1:  Do ABCD là hình vuông,  ta có  I là tâm đối xứng và IA
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  Theo giả thiết diện tích hình vuông là 
[image: image10.wmf]2

S = AB.AD = 2AI25

=

 nên 
[image: image11.wmf]52

AI

2

=

. 

[image: image331.wmf](

)

(

)

0

7230

7230

ab

abab

ab

+=

é

Û+-=Û

ê

-=

ë


Bước 2:   Do điểm I thuộc đường thẳng d ta có I(a;5-a) với 
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Với 
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 ta có tọa độ tâm 
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, vi I trung điểm AC nên tọa độ đỉnh 
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Đường thẳng 
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 nên phương trình  là
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Với 
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 do I trung điểm BD nên 
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Vậy tọa độ các đỉnh B, C, D là: 
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Dạng 2. Sử dụng công thức tính độ dài, tính khoảng cách.
Bài 1:  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD có điểm M là trung điểm của đoạn AB và N là điểm thuộc đoạn AC sao cho AN=3NC. Viết phương trình đường thẳng CD biết M(1;2) và N(2;-1).

Lời giải
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Bước 1: 

     Ta có 
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     Ta có AM=
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Bước 2:  Gọi I(x;y) là trung điểm của CD. Ta có IM=AD=4 và 
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Ta có hệ phương trình
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Với x=1;y=-2 ta có I(1;-2) và 
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. Đường thẳng CD đi qua I và nhận 
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 làm véc tơ pháp tuyến nên có phương trình y+2=0.

Với x=
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. Đường thẳng CD đi qua I và nhận 
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 làm véc tơ pháp tuyến nên có phương trình 3x-4y-15=0.
Vậy phương trình đường thẳng CD là: 3x-4y-15=0.
Bài 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm 
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 là trung điểm của cạnh AD. Đường thẳng EK có phương trình 
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 với E là trung điểm của cạnh AB, điểm K thuộc cạnh DC và KD = 3KC. Tìm tọa độ điểm C của hình vuông ABCD biết điểm E có hoành độ nhỏ hơn 3.
Lời giải
Bước 1:
Gọi AB=a ( với a>0) . Ta có: 
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Ta có 
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Vậy ABCD là hình vuông cạnh bằng 5 suy ra 
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Bước 2  Do 
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 Suy ra tọa độ E là nghiệm: 
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AC qua trung điểm I của EF và AC
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Do P là giao điểm AC và EK toạ độ P là nghiệm của hệ phương trình : 
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Ta xác định được: 
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.Vậy toạ độ điểm C cần tìm là C(3 ;8)
Bài 3.  Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm 
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 và điểm 
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 thuộc đường thẳng chứa cạnh AD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của đỉnh A xuống đường thẳng DN. Xác định toạ độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết khoảng cách từ điểm H đến cạnh CD bằng 
[image: image71.wmf]122
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 và đỉnh A có hoành độ là một số nguyên lớn hơn -2.
Lời giải

Bước 1:
Gọi E là hình chiếu vuông góc của H trên CD
 
[image: image72.wmf]122
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Giả sử cạnh hình vuông bằng a (a>0)
Ta có 
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nên N nằm giữa B và C sao cho 
[image: image74.wmf]22
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Có 
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Bước 2:   Giả sử véc tơ pháp tuyến  của  đường thẳng AD là 
[image: image79.wmf](
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     Ta có phương trình đường thẳng AD: 
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 Trường hợp 1: 
[image: image82.wmf]0
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   Suy ra phương trình đường thẳng 
[image: image83.wmf]:30
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Do NP
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AD ta có phương trình đường thẳng NP là x+y+1=0 . Do P là giao điểm AD và NP ta có toạ độ P là nghiệm của hệ pt: 
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 vậy P(-2;1)
 Do A thuộc đường thẳng AD ta có A(m;m+3). Ta có  
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    Vậy A(-1;2)
 Ta có 
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Từ đó ta tìm được 
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Suy ra phương trình đường thẳng 
[image: image93.wmf]:2371110

ADxy

+-=


 Do NP
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AD ta có phương trình đường thẳng NP là 7x-23y-53=0 . Do P là giao điểm AD và NP ta có toạ độ P là nghiệm của hệ pt: 
[image: image95.wmf]86

2371110

17

72353013

17

x

xy

xy

y

ì

=

ï

+-=

ì

ï

Û

íí

--=-

î

ï

=

ï

î

 vậy 
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 . Do A thuộc đường thẳng AD ta có A(m;m+3). 
Ta có  
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   Vậy toạ độ các đỉnh hình vuông là:  
[image: image101.wmf](
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Bài 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có 
[image: image104.wmf](
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. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD và DC; K là giao điểm của BN với CM. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác BMK, biết BN có phương trình 
[image: image105.wmf]280
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 và điểm B có hoành độ lớn hơn 2.
Lời giải
Bước 1:
Gọi E = BN ( AD ( D là trung điểm của AE

Dựng AH ( BN tại H ( 
[image: image106.wmf](
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Trong tam giác vuông ABE: 
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Bước 2:  Do B  thuộc đường thẳng BN ta có B(b; 8 - 2b) (b > 2)

 Với AB = 4 suy ra  B(3; 2) Ta có phương trình  đường thẳng AE: x + 1 = 0

Gọi E = AE ( BN ( E(-1; 10) ( D(-1; 6) ( M(-1; 4). Gọi I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác BMK ta có  I là trung điểm của BM,  Suy ra  I(1; 3) và 
[image: image109.wmf]BM
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Vậy phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác BMK là: (x - 1)2 + (y - 3)2 = 5.

Bài 5.  Trong mặt phẳng với  hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD, điểm M(5;7) nằm trên cạnh BC. Đường tròn đường kính AM cắt BBC tại B và cắt BD tại N(6;2). Đỉnh C thuộc đường thẳng d: 2x-y-7=0. Tìm toạ độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết hoành độ đỉnh C nguyên và hoành độ đỉnh A bé hơn 2.

Lời giải
Bước 1: Gọi I  là tâm đường tròn đường kính AM thì I là trung điểm AM.

Ta có 
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Bước 2:   Do C thuộc đường thẳng d  2x-y-7=0 nên C(c;2c-7)  

Gọi H là trung điểm của MN ta có 
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Phương trình đường thẳng 
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Do I thuộc 
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 ta có I( 5a-17; a).

 Ta có 
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Vì 
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Với a=5 ta có I(8;5) suy ra A(11;9) ( loại). 
Với a=4 ta có I(3;4) suy ra A(1;1)

Gọi E là tâm hình vuông ta có E là trung điểm AC  

Nên  
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 Với c=7 Suy ra C(7;7) 
[image: image125.wmf]Þ

E(4;4).Ta có phương trình đường thẳng BD: x+y-8=0; 

phương trình đường thẳng BC:  x-7=0  suy ra B(7;1) 
[image: image126.wmf]Þ
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  Vậy toạ độ các đỉnh của hình vuông là: A(1;1), C(7;7), B(7;1), D(1;7)

Dạng 3. Sử dụng phương pháp tính góc.
Bài 1.  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho CN = 2ND. Giả sử 
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và đường thẳng AN có phương trình 2x – y – 3 = 0. Tìm tọa độ điểm A.
Lời giải
Bước 1: Ta có :  
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Bước 2:  Phương trình đường thẳng AM : 
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 Ta có 3t2 – 8t – 3 = 0 
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Với t = 3 ta có phương trình  đường thẳng AM là   3x+y-17=0

Suy ra  tọa độ A là nghiệm của hệ : 
[image: image138.wmf]230
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 Với 
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  ta có phương trình  đường thẳng AM là   x-3y-17=0 
tọa độ A là nghiệm của hệ : 
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   Vậy toạ độ điểm A là: A(4;5) và A(1;-1)

Bài 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm 
[image: image141.wmf]57

;

22

M

æö

ç÷

èø

 là trung điểm của AB; Điểm N nằm trên đoạn AC sao cho
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Lời giải


Bước 1: 
Gọi cạnh hình vuông là a.

Tính được 
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nên tam giác DMN vuông cân tại N.
Và 
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Bước 2: 

Gọi 
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Suy ra, 
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Gọi vtpt của  đường thẳng AN là 
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Ta có 
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Với 
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 ta có phương trình của đường thẳng  AN là 
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Gọi tọa độ 
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Với 
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 ta có  ta có phương trình   của  đường thẳng  AN là :
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do 
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Thử lại, ta  có hai điểm thỏa mãn là 
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Bài 3. Trong mặt phẳng  toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD. Gọi E là trung điểm của AD và 
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là hình chiếu của B lên CE, 
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 là trung điểm của BH. Xác định toạ độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết A có hoành độ âm.
Lời giải
Bước 1: 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Gọi F là điểm đối xứng của E qua A. Ta có 
[image: image165.wmf]EF
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Suy ra tứ giác BFEC là hình bình hành. Do AM là đường trung bình của tứ giác BFEH  nên AM
[image: image167.wmf]^
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Bước 2: Vì M là trung điểm BH ta suy ra toạ độ B(-1;-2)

Phương trình đường thẳng BH:  x-2y-3=0. 

Phương trình đường thẳng CE: 2x+y-4=0.

Phương trình đường thẳng AM: 2x+y=0.
Gọi  A(a;-2a) (a<0) 
[image: image170.wmf](1;22)
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ta có
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Đường thẳng AD đi qua A và vuông góc với AB nên có phương trình: y-2=0

E là giao điểm CE và AD nên toạ độ điểm E là nghiệm của hệ phương trình : 
[image: image173.wmf]20     1
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Vì E là trung điểm của AD nên D(3;2) Ta có 
[image: image174.wmf](3;2)
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.
Vậy toạ độ 4 điểm cần tìm là A(-1;2), B(-1;-2), C(3;-2), D(3;2).

Bài 4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD có N(1;2) là trung điểm cạnh BC, biết đường trung tuyến của tam giác AND có phương trình là 
5x-y+1=0. Tìm toạ độ các đỉnh của hình vuông ABCD.

Lời giải
Bước 1: 
Gọi M là trung điểm của DN và AM kéo dài 
cắt BC tại P. Theo định lý talets ta có 
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suy ra M là trung điểm của AP do đó ANPD 
là hình bình hành.Suy ra  NP=AD=AB 
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Bước 2: Đường thẳng BC đi qua N có dạng    a(x-1) + b(y-2)=0   ta có
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 Trường hợp 1:  với a=-b ta có phương trình BC là x-y+1=0 

   ta có toạ độ điểm P là nghiệm của hệ phương trình
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Đường thẳng AB đi qua B và nhận véc tơ chỉ phương của BC làm véc tơ pháp tuyến nên ta có phương trình AB là x+y-4=0. Toạ độ điểm A là nhiệm của hệ 
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Trường hợp 2: 7a=17b khi đó phương trình đường thẳng BC là: 7x-17y+14=0

Tương tự ta tìm được toạ độ các điểm là
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Do D và N nằm khác phía AM nên không thoả mãn.

Vậy toạ độ các đỉnh của hình vuông là :

[image: image183.wmf]17151335
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Dạng 4 . Sử dụng phương pháp chứng minh vuông góc
Bài 1:  Trong mặt phẳng toạ độ cho hình vuông ABCD có C(3;-3). Gọi E là một điểm trên cạnh BC, đường thẳng AE cắt CD tại F, đường thẳng DE cắt BF tại G. Biết 
[image: image184.wmf]111
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 và đỉnh A nằm trên đường thẳng d: 2x-5y+12=0. Tìm toạ độ đỉnh B.

Lời giải

Bước 1: 

Gọi I,K lần lượt là giao điểm của CG với AB ;  DG với AB.

Do IK//DF nên theo định lý Talets ta có: 
[image: image185.wmf]  (1)
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Tương tự do AK//DF ta có 
[image: image186.wmf]   (2)
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Từ (1) và (2) kết hợp với AB=CD 
[image: image187.wmf]//
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Xét tam giác AIC ta có IE
[image: image188.wmf]^

AC ( BD
[image: image189.wmf]^

AC) và CE
[image: image190.wmf]^

AI nên E là trực tâm của tam giác AIC. Suy ra AE
[image: image191.wmf]^
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  Bước 2: 

Ta có 
[image: image192.wmf]5
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là véc tơ pháp tuyến của đường thẳng AE nên AE có phương trình: 
[image: image193.wmf]9
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. Toạ độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình:
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Phương trình đường thẳng BC đi qua E và C có nên có phương trình  x+y=0.

 điểm B là hình chiếu vuông góc của lên BC suy ra toạ độ điểm B là nghiệm của hệ 


[image: image195.wmf]3
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[image: image196.wmf]33
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.  Vậy toạ độ điểm B cần tìm là 
[image: image197.wmf]33

(;)

44

B

-


Bài 2.  Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD với M, N lần lượt là trung điểm đoạn AB và BC. Gọi H là chân đường cao kẻ từ B xuống CM. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết: 
[image: image198.wmf]5
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 và điểm D nằm trên đường thẳng (d): y=x-4. 
Lời giải:
Bước 1: 

Trong tam vuông BCH ta có : HN=HC (1)

 Mặt khác: BH và DN song song với

(Vì cùng vuông góc với MC)
Từ đó: H và C đối xứng qua DN


[image: image199.wmf]·
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 DH vuông góc với HN
Bước 2: 
Gọi D(m ;m-4) Sử dụng điều kiện 
[image: image200.wmf].04(4;0)
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 Nhận xét H và C đối xứng qua DN tìm được 
[image: image201.wmf](1;4)
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  Từ đó tìm được : 
[image: image202.wmf](0;3),(3;1)
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Vậy toạ độ các đỉnh của hình vuông là : 
[image: image203.wmf](0;3)(3;1)
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image204.wmf](1;4)
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[image: image205.wmf](4;0)
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Bài 3. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ 
[image: image206.wmf]Oxy

, cho hình vuông 
[image: image207.wmf]ABCD

 có 
[image: image208.wmf]M

là trung điểm của cạnh
[image: image209.wmf]BC

,
[image: image210.wmf]N

thuộc cạnh 
[image: image211.wmf]AC

sao cho
[image: image212.wmf]1
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.Biết 
[image: image213.wmf]MN

có phương trình 
[image: image214.wmf]340
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và 
[image: image215.wmf](
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. Tìm toạ độ điểm 
[image: image216.wmf]B

 biết 
[image: image217.wmf]M

có tung độ dương.
Lời giải
Bước 1: Kẻ NH vuông với BC tại H, NK vuông với DC
 tại K. Ta có 
[image: image218.wmf]NKCNHCNKNH
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. 
Ta có AD song song với NK, suy ra 
[image: image219.wmf]AN1
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tương tự ta cũng có 
[image: image220.wmf]AN1
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 suy ra DK=BH mà M là trung điểm BC 
nên H là trung điểm của BM,  
suy a 
[image: image221.wmf]·
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mà 
[image: image222.wmf]·
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Suy ra 
[image: image223.wmf]DNM

D

vuông cân tại N
[image: image224.wmf](
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 Bước 2: Gọi M(m;3m-4)
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    ( do M có tung độ dương).

Gọi P là giao điểm MN và AP ta có  
[image: image226.wmf]15

;1

33

NPNMP

æö

=-Þ

ç÷

èø

uuuruuuur


Ta có 


[image: image227.wmf](
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  Vậy  toạ độ đỉnh B là B(1;5).
Bài 4.   Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho CN=2ND. Cho điểm M(-1;3) và đường thẳng có phương trình x-2y-3=0. Tính diện tích hình vuông và tìm toạ độ điểm A biết điểm A có tung độ dương. 
Lời giải

Bước 1: Đặt AB=a >0

Gọi  K là giao điểm BD và AN.  Do
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Tương tự 


[image: image229.wmf]2
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[image: image230.wmf]2
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Lại có: 
[image: image231.wmf]2
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 Suy ra tam giác KAM vuông tại K hay 
[image: image232.wmf]MKAN
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Ta có MK=d(M;AN) 
[image: image233.wmf]22
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Suy ra 
[image: image234.wmf]2
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Bước 2: Do A thuộc đường thẳng AN ta có A(2m+3;m) với m>0


[image: image235.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image236.wmf](
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Mặt khác 
[image: image237.wmf]2
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Với m=1 ta có A(5;1).       Vậy toạ độ điểm A là A(5;1).

Bài 5.  Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh C thuộc đường thẳng (d): x+2y-6=0, điểm M(1;1) thuộc cạnh BD biết rằng hình chiếu vuông góc của điểm M trên cạnh AB và AD đều nằm trên đường thẳng (
[image: image238.wmf]D

): x+y-1=0. Tìm toạ độ đỉnh C.
Lời giải

Bước 1: 
Gọi H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc 
của M trên AB,AD.

Gọi N là giao điểm của KM và BC. 
Gọi I là giao điểm của CM và HK 

Ta có 
[image: image239.wmf]D

DKM vuông tại K và  
[image: image240.wmf]·
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 Suy ra 
[image: image241.wmf]KMKDKMNC
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Mặt khác MH=MN ( do MHBN là hình vuông) 

suy ra hai tam giác vuông KMH,CNM bằng nhau
 suy ra 
[image: image242.wmf]·
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Do 
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 nên 
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Suy ra CI
[image: image250.wmf]^

HK  
Bước 2: 

Đường thẳng CI đi qua M(1;1) và vuông góc với đường thẳng 
[image: image251.wmf]D

 

nên đường thẳng CI có phương trình x-y=0. Khi đó toạ độ C là  nghiệm của hệ phương trình 
[image: image252.wmf]02
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 . Vậy toạ độ đỉnh C là C(2;2)

Dạng 5.  Sử dụng tính chất nội tiếp đường tròn. 

Bài 1.  Cho hình vuông ABCD và điểm E thuộc cạnh BC . Một đường thẳng qua A vuông góc với AE cắt CD tại F, đường thẳng chứa trung tuyến AM của tam giác AEF cắt CD tại K. Tìm toạ độ điểm D biết A(-6; 6), M(-4; 2), K(-3; 0).
Lời giải

Bước 1. 

[image: image253.wmf]AF

ABEADFAE
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 nên tam giác AEF cân tại A
, mà AM là đường trung tuyến 
[image: image254.wmf]AMEF
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. 
Do đó tam giác AEF thuộc đường tròn tâm M
 bán kính MA

Bước 2 

Đường thẳng EF qua M và vuông góc MA nên có phương trình 
[image: image255.wmf]280
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 Phương trình đường tròn tâm M, bán kính MA là 
[image: image256.wmf]22
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Toạ độ E, F thoả mãn hệ phương trình 
[image: image257.wmf]22
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Giải hệ  phương trình ta có 
[image: image258.wmf]8
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Trường hợp 1: E(-8; 0), F(0; 4)

Viết phương trình CD đi qua F, K: 
[image: image260.wmf]43120
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Viết phương trình AD: đi qua A và vuông góc với CD, suy ra 
[image: image261.wmf]612
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Trường hợp 2: E(0; 4), F(-8; 0) suy ra D(-6;0)
Vậy có 2 điểm D cần tìm là : 
[image: image262.wmf]612
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và D(-6;0)

Bài 2.  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ [image: image263.wmf]Oxy

, cho hình vuông [image: image264.wmf]ABCD

 có tâm I. Trung điểm cạnh AB là [image: image265.wmf](0;3)

M

, trung điểm đoạn CI là [image: image266.wmf](1;0)

J

. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông, biết đỉnh D thuộc đường thẳng [image: image267.wmf]:10
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Lời giải
Bước 1:
Gọi N là trung điểm CD và H là tâm hình 
chữ nhật AMND. Gọi (C) là đường tròn 
ngoại tiếp hình chữ nhật AMND. 
Từ giả thiết, suy ra NJ//DI, do đó NJ vuông góc với AC, hay J thuộc (C) (vì AN là đường kính của (C)). Mà MD cũng là đường kính của (C) nên JM vuông góc với JD. (1)                                             
D thuộc [image: image268.wmf]D

 nên  D(t;t+1) 
[image: image269.wmf](
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[image: image270.wmf] 
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Gọi a là cạnh hình vuông ABCD. Dễ thấy [image: image272.wmf]2
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Bước 2:   Gọi [image: image273.wmf](;).
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 Với [image: image275.wmf](2;3)(2;3)(0;1)(2;1)(1;0)
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 Vậy tọa độ các đỉnh hình vuông là [image: image277.wmf](2;3),(2;3),(2;1),(2;1).
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Bài 3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD có hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC, biết CM cắt DN tại 
[image: image278.wmf]2211
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. Gọi H là trung điểm DI, biết đường thẳng AH cắt CD tại 
[image: image279.wmf]7
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. Biết 
[image: image280.wmf]4
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, tìm toạ độ các đỉnh của hình vuông ABCD.
Lời giải
 Bước 1. 
Ta có 
[image: image281.wmf]MBCNCDCMDN
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Tứ giác AMID nội tiếp đường tròn tâm E
( với E là trung điểm của AH) 
suy ra ED = EI, mà H là trung điểm của DI 

[image: image282.wmf]EHDIAHDN
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mà 
[image: image283.wmf]CMDN
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 suy ra CM // AH,
 mặt khác AM // CP nên tứ giác AMCP là 
hình bình hành, do đó P là trung điểm DC
 
[image: image284.wmf]Þ

 tứ giác AMPD là hình chữ nhật 

[image: image285.wmf]11
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Ta có 
[image: image286.wmf]A
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 cân tại A
[image: image287.wmf]2
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( do tam giác DIC vuông tại I) 
[image: image288.wmf]2
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Bước 2. Ta có đường thẳng AI qua I và vuông góc với PI nên có phương trình  
[image: image289.wmf]34220
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Do 
[image: image292.wmf]4
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 nên A(2; 4) suy ra phương trình đường thẳng(AP): 
[image: image293.wmf]280

xy

+-=

 


[image: image294.wmf]DNAP
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 suy ra phương trình đường  thẳng (DN): x – 2y = 0

H là giao điểm của DN và AP ta có toạ độ 
[image: image295.wmf]168
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[image: image296.wmf](2;1),C(5;1),B(5;4)
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Vậy  toạ độ các đỉnh của hình vuông là:  
[image: image297.wmf](2;4),(2;1),C(5;1),B(5;4)
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Bài 4   Trong mặt phẳng  toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD có A(4;6). Gọi M,N lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC và CD sao cho 
[image: image298.wmf]·
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, M(-4;0) và đường thẳng MN có phương trình 11x+2y+44=0. Tìm toạ độ các đỉnh B,C,D.
Lời giải
Bước 1:
Gọi E là giao điểm BD và AN, 
F là giao điểm BD và AM , 
I là giao điểm ME và NF. T
a có 
[image: image299.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image302.wmf]0
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 nên hai tứ giác ADNF, ABNE nội tếp.
 Do đó ME
[image: image303.wmf]^

AN, NF
[image: image304.wmf]^

AM   suy ra AI
[image: image305.wmf]^

MN.
Gọi H là giao điểm AI và MN. 
Ta có  ABME, MNEF là các tứ giác nội tiếp 
nên 
[image: image306.wmf]·
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=
[image: image307.wmf]·
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[image: image308.wmf]·

AMH

  suy ra 
[image: image309.wmf]AMBAMH
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do đó B đối xứng của H qua đường thẳng AM. 
Bước 2: 

Do AH
[image: image310.wmf]^

MN  tại H ta có phương trình đường thẳng AH 2x-11y+58=0.
Toạ độ H là nghiệm của hệ phương trình
[image: image311.wmf]211580
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vậy H(
[image: image313.wmf]2422
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, do B đối xứng H qua AM nên ta có B(0;-2).

Ta có phương trình đường thẳng BC: 2x+4y+8=0

          Phương trình đường thẳng CD: 2x-y+18=0 

Toạ độ điểm C là nghiệm của hệ 
[image: image314.wmf]24808
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 Vậy C(-8;2)

Từ 
[image: image315.wmf]ADBC
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 ta tìm được D(-4;10).
   Vậy toạ độ các đỉnh B,C.D là:  B(0;-2), C(-8;2),  D(-4;10).
Bài 5. Trong mặt phẳng Oxy cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 
[image: image316.wmf]45

. Gọi M,N lần lượt là các điểm trên cạnh AD,AB sao cho AM=AN, điểm 
[image: image317.wmf]1270
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 là hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng BM. Điểm C(-8;2), điểm N thuộc đường thẳng  x-2y=0. Tìm toạ độ các đỉnh A,B,D của hình vuông.

Lời giải: 
Bước 1: 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Ta có 
[image: image319.wmf]DAEABMDEAMANNBCE
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 suy ra tứ giác NBCE là hình chữ nhật nội tiếp đường tròn đường kính NC  (1).
Ta có tứ giác BCEH  nội tiếp đường tròn (2)

Từ (1) và (2) suy ra 5 điểm B,C,E,H,N cùng thuộc đường tròn đường kính NC suy ra 
[image: image320.wmf]HNHC
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 Bước 2: Đường thẳng HN đi qua H và có véc tơ chỉ phương
[image: image321.wmf]9244
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suy ra phương trình đường thẳng NH là 23x+11y-38=0.
Toạ độ N là nghiệm của hệ phương trình. 
[image: image322.wmf]2311380
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Ta có 
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Suy ra 
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 và A(4;6) suy ra 
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Vậy toạ độ các đỉnh cần tìm là:     A(4;6),  B(0;-2), D(-4;10). 

 2.4.  Hiệu quả của sáng kiến 
  Qua quá trình vận dụng chuyên đề vào giảng dạy, tôi nhận thấy khi hướng dẫn học sinh giải các bài toán về hình vuông trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy bằng cách phân loại dạng toán và các bước cụ thể như trên khi thực hiện lời giải thì học sinh học sinh nắm được bài, hiểu được sâu kiến thức, nâng cao được khả năng tư duy và tính sáng tạo trong  giải toán.Từ đó học sinh rèn được kĩ năng giải toán,  nhiều học sinh say mê, yêu thích chương “Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng – Hình học 10”  hơn. Đối với bài kiểm tra các em trình bày chặt chẽ, lôgic hơn với kết quả cụ thể :
Với đề kiểm tra gồm hai  câu hỏi:

Câu 1 :   Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD có tâm I(1;-1). Gọi M là điểm trên CD thoả mãn MC=2MD. Tìm toạ độ các đỉnh của hình vuông biết đường thẳng AM có phương trình là 2x-y-5=0. 
Câu 2:  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD có đỉnh D(1;-2). Gọi M là trung điểm BC và N là điểm trên cạnh AC sao cho AC=4AN, phương trình đường thẳng MN là: x-y+1=0. Tìm toạ độ các đỉnh A,B,C của hình vuông ABCD biết M có hoành độ dương. 
Cuối năm học 2014 – 2015 khi chưa dạy chuyên đề này,tôi đã chọn 40 học sinh học khối A của lớp 10A1 trường THCS&THPT Thống Nhất khảo sát bằng đề kiểm tra trên và được kết quả như sau :

	Lớp
	Giỏi
	
	Khá
	
	Trung bình
	
	Yếu
	

	10A1
	4
	10%
	13
	32,5%
	15
	37,5%
	8
	20%


 Cuối năm học 2015 - 2016 sau khi dạy chuyên đề này tôi đã chọn 40 học sinh học  khối A của lớp 10A1 trường THCS&THPT Thống Nhất  khảo sát bằng đề kiểm tra trên được kết quả  như sau :

	Lớp
	Giỏi
	
	Khá
	
	Trung bình
	
	Yếu
	

	10A1
	12
	30%
	18
	45 %
	8
	20 %
	2
	5%


Rõ ràng qua một năm học thực hiện chuyên đề này, kết quả là học tập của học sinh khi giải các bài toán về hình vuông trong mặt phẳng toạ độ Oxy có sự tiến bộ rõ rệt.

PHẦN III. KẾT LUẬN
     Trên đây là hệ thống kiến thức tôi đưa ra khi giảng dạy phần: “Các bài toán về hình vuông trong mặt phẳng toạ độ Oxy”.Nhìn chung, đây là một dạng toán hay nhưng cũng tương đối khó trong việc phát hiện ra các tính chất hình học để áp dụng và thực hiện lời giải đối với nhiều học sinh. 

    Qua áp dụng chuyên đề này vào giảng dạy tôi thấy với học sinh có học lực từ  trung bình khá trở lên các em đã biết cách khai thác tính chất hình học để giải các bài toán thuộc dạng trên . Với học sinh khá, giỏi các em không còn e ngại khi giải Các bài toán về hình vuông trong mặt phẳng toạ độ Oxy ở trong các đề thi của các kỳ thi tuyển sinh đại học, đề thi thử THPT Quốc gia và đề thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa, bởi các em đã được cung cấp kiến thức một cách hệ thống và chọn lọc cẩn thận qua đó rèn luyện thành thạo kĩ năng giải toán. Và đây cũng là cơ sở để tôi xây dựng cho học sinh các chuyên đề “ Hướng dẫn học sinh giải các bài toán về Hình thoi, Hình chữ nhật, Hình thang, Hình bình hành,… trong mặt phẳng toạ độ Oxy. 
    Mặt khác tôi luôn lưu ý với học sinh rằng : “ Trong mỗi bài toán luôn phải có sự vận dụng sáng tạo”. Đặc biệt là các bài toán có tính phân loại trong các kì thi. Do đó để học sinh học tốt các bài toán dạng này tôi luôn yêu cầu học sinh rèn luyện thêm, đồng thời cần nhìn nhận, phân tích các tính chất hình học, các dấu hiệu riêng biệt được áp dụng với mỗi bài toán. 

    Đây là chuyên đề hay và khó nên trong quá trình biên soạn chắc chắn còn nhiều thiếu sót, để đạt hiệu quả cao hơn tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của độc giả.

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Văn Thành
	Thanh Hóa, ngày 26  tháng 5 năm 2016
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Nguyễn Văn Phúc


TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Sách giáo khoa Hình học lớp 10, Sách bài tập  Hình học lớp 10. 

  Sách Nâng caoHình học lớp 10. 

  Đề thi đại học, cao đẳng  môn Toán từ các năm  2009 đến 2014

  Đề thi THPT Quốc  gia năm 2015

  Đề thi học sinh giỏi tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2009 đến nay.

  Báo Toán học và Tuổi trẻ.
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